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Năm học 2020-2021 

 

Câu 1 

             a.
2x 1 1

3x 2 4

     


 

y x y

y
 

Đặt 2x 1, ;  0; 0      u y v x y u v , điều kiện 
2x 1 0

x 0

  


 

y

y
                   (0.5 điểm) 

Hệ phương trình tương đương 
    2 2

12x 1 1 1 2

2 152x 1 5

           
     

         

u vy x y u u

v vu vy x y
 

             (2.0 điểm) 

Kết hợp điều kiện, ta chọn 
2x 1 22 2x 1 4 2

1 1 11

         
     

       

yu y x

v x y yx y
.  (0.5 điểm) 

Vậy hệ có nghiệm  2; 1 . 

 

 

           Phương trình 
2 22x 5 2x 10 29      x x    

2 22 21 2 1 3 29        x x    

Đặt      1;  2 ; 1;  3 2;  5        u x v x u v .       (0.5 điểm) 

     
2 2 22 2 21 2 ; 1 3 1 3         u x v x x       (1.0 điểm) 

 
2 22 5 29    u v           (0.5 điểm) 

Mặc khác, ta có    
2 22 21 2 1 3 29         u v u v x x    (0.5 điểm) 

Dấu “=” xảy ra khi ,u v  cùng hướng. Suy ra tồn tại 0k  sao cho  

     
 

2
1 1 3

12 .3

5


    

   
  



k
x k x

u kv
k

x

.        (0.5 điểm) 

Vậy phương trình có nghiệm 
1

5
x . 

 

b.
2 22x 5 2x 10 29     x x  
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Câu 2 

a.Giải  phương trình:  3 3 2 2sin os os sin   1  x c x c x x  , với  2 ;  4 x   .  

      Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình   1 . 

Phương trình  1    sinx osx sinx osx sinx. osx+1 0      c c c     (0.5 điểm) 

 1  sin os 0  2 a x 1 ,  
4

        x c x t n x k k Z


     (0.5 điểm) 

Hoặc  sinx osx sinx. osx+1 0  c c  

Đặt sinx osx = 2 sin
4

 
   

 
t c x


, điều kiện 2; 2  

 
t . Suy ra 

21
sinx. osx=

2

 t
c  

(0.5 điểm) 

Phương trình 
3

1 1 2 sin 2 2 ,  k
4 2

 
            

 
t x x k x k Z

 
    (0.5 điểm) 

Vì  2 ;  4 x   nên phương trình có các nghiệm là: 

5 3 7 11 15
; ; ; ; ; ;

4 4 4 4 4 4
       x x x x x x

     
2 ; 0; 2 ; 4 ;   x x x x    

3 7
; ; ;

2 2 2
   x x x

  
         (0.5 điểm) 

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là: 16 ;       (0.5 điểm) 

 

 

b.Cho hệ phương trình :  

 

 

Từ  1  suy ra    3 1  3 x y .          (0.5 điểm) 

 

Thay  3   vào  2  ta được:    
2 29 1 6 1 2 9 0      y y y y  25 5 3 0  4   y y  (0.5 điểm) 

 

Do    1 1 2 2; ;  ;x y x y  là hai nghiệm của phương trình trên nên 1 2;  y y  là nghiệm của  4 . 

Theo định lý Vi-et, ta có: 

1 2

1 2

1

3
.

5

  



 


y y

y y
        (0.5 điểm) 

Từ  3  suy ra        
2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 23 ;  10       x x y y x x y y y y   (1.0 điểm) 

   
2 2

1 2 1 2 1 2

12
10 10 4 10 1 34

5

            
y y y y y y .     (0.5 điểm) 

Vậy    
2 2

1 2 1 2 34   x x y y . 

 

 2 2

3 3 0 1

x 2x 2 9 0 2

  


    

x y

y y
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Câu 3 

a. Cho 1; 0  x y xy . Tìm giá trị nhỏ nhất 

22
1 1  

     
   

P x y
x y

. 

Ta có 

22

2 2

2 2

1 1 1 1
2 2

  
            
   

P x y x y
x y x y

    
2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

1
4 1 4  *

 
       

 

x y
x y x y

x y x y
 

(0.5 điểm) 

 

Mà 1; 0  x y xy  nên  2 2

1
2 16   1   x y xy

x y
 

Dấu “=” xảy ra khi 
1

2
 x y          (0.5 điểm) 

 

Mặc khác,        
22 2 2 2 2 2 2 22x 2 2x 2 1  2           x y y x y y x y x y x y   (0.5 điểm) 

 

Thay    1 , 2  vào  *  ta được: 
25

2
MinP .       (0.5 điểm) 

 

Dấu đẳng thức xảy ra khi 
1

2
 x y . 

b.   

Ta có ( )
s

s  = s 1 cot .cot 0
sin .sin

co A
co A co B C B C

B C
- + Þ = - >     (0.5 điểm) 

 

s s s
1 cot .cot 1 cot .cot 1 cot .cot

sin .sin sin .sin sin .sin

co A co B co C
B C C A A B

B C C A A B
+ + = - + - + -  

Đặt cot .cot ; y cot .cot ; cot .cot  x A B B C z C A, ta có 1  x y z .   (0.5 điểm) 

 

Ta có                  
2 2 2 2 2 2

1 2 1  1 ; 1 2 1  2 ; 1 2 1  3
3 3 3 3 3 3

           x x y y z z  (0.5 điểm) 

Cộng      1 ;  2 ;  3  vế theo vế ta được 

   2
3 2 2 1 1 1  1 1 1 6

3
                x y z x y z x y z  

 

Dấu “=” xảy ra  x y z .         (0.5 điểm) 

 

Vậy nếu ABC  có 
s s s

6
sin .sin sin .sin sin .sin

co A co B co C

B C C A A B
+ + =  thì ABC  đều. 
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Câu 4 

Ta có    4; 2 ; 4;b 2     MA a MB          (0.5 điểm) 

 

MAB  vuông tại M nên    . 0 4 4 2 2 0 10 2a        MAMB a b b , với 0 5 a   (0.5 điểm) 

 

Diện tích MAB  là:        
2 2 2 221 1 1

. 4 4. 4 2 .2 4 4 4 4 4
2 2 2

            
 

MAMB a b a a  (0.5 điểm) 

 

Dấu “=” xảy ra khi 4; 2 a b . 

Ta có: 2 2 2 24 2 20    E a b .         (0.5 điểm) 

 

 

Câu 5 

                      
Tứ giác ADCQ  nội tiếp đường tròn do D A Q ACQ( cùng bằng ABQ)  

Suy ra  =    PDC QAC OAB ABO  

Mặt khác, ta có: 060      ACD AQD BQH       (0.5 điểm) 

 060   *  PCD ACP  

Do tứ giác ABCP  nội tiếp trong đường tròn  ;O R nên  ACP ABQ. 

Từ  * , ta có 0 060 60        PCD ACP ABQ OAB      (0.5 điểm) 

Xét 2 tam giác OAB  và PCD  có ;  ;    PDC ABO AB CD PCD OAB  

      OAB PDC g c g   PD OA R .       (0.5 điểm) 

Vậy 2 2 2 2 24   OA OB OC PD R          (0.5 điểm) 


